
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
2 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.850 163.350
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    297.660

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 270.600 27.060 297.660

Tổng cộng tiền thanh toán 270.600 27.060 297.660

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTg$NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143165

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031045

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    195.461

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 177.692 17.769 195.461

Tổng cộng tiền thanh toán 177.692 17.769 195.461

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTg3NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143166

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031050

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 4 61.050 244.200 10% 24.420 268.620
3 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 4 60.308 241.232 10% 24.123 265.355
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    631.706

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 574.278 57.428 631.706

Tổng cộng tiền thanh toán 574.278 57.428 631.706

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm ba mươi mốt ngàn bảy trăm lẻ sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTg4NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143167

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031051

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Ghẹ farci 150g KHAY 5 61.250 306.250 10% 30.625 336.875
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    336.875

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 306.250 30.625 336.875

Tổng cộng tiền thanh toán 306.250 30.625 336.875

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu ngàn tám trăm bảy mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>A$NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143172

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031081

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 3 46.000 138.000 10% 13.800 151.800

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    151.800

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 138.000 13.800 151.800

Tổng cộng tiền thanh toán 138.000 13.800 151.800

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt ngàn tám trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>Q4NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143188

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031160

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    347.820

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 316.200 31.620 347.820

Tổng cộng tiền thanh toán 316.200 31.620 347.820

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy ngàn tám trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>U2NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143191

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031175

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Càng ghẹ cốm hoa
250g KHAY 4 61.250 245.000 10% 24.500 269.500

2 NGỌC THƠM Chả giò phô mai ghẹ
250g KHAY 8 61.250 490.000 10% 49.000 539.000

3 NGỌC THƠM Mực lá câu làm sạch
450g KHAY 8 177.188 1.417.504 x x 1.417.504

        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    2.226.004

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x 1.417.504 1.417.504

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 735.000 73.500 808.500

Tổng cộng tiền thanh toán 2.152.504 73.500 2.226.004

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai triệu hai trăm hai mươi sáu ngàn lẻ bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>U3NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143192

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031177

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>U4NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143193

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031178

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 3 46.000 138.000 10% 13.800 151.800

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    267.740

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 243.400 24.340 267.740

Tổng cộng tiền thanh toán 243.400 24.340 267.740

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>gyNDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143205

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031225

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nz&zNDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142341

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028474

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 4 87.787 351.148 10% 35.115 386.263
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    386.263

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 351.148 35.115 386.263

Tổng cộng tiền thanh toán 351.148 35.115 386.263

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu ngàn hai trăm sáu mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nzc$NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142366

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028524

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    347.820

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 316.200 31.620 347.820

Tổng cộng tiền thanh toán 316.200 31.620 347.820

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy ngàn tám trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DA3NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142387

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028554

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
2 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 1 55.595 55.595 10% 5.559 61.154
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    157.720

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 143.382 14.338 157.720

Tổng cộng tiền thanh toán 143.382 14.338 157.720

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy ngàn bảy trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DEzNDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142391

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028565

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    193.131

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 175.574 17.557 193.131

Tổng cộng tiền thanh toán 175.574 17.557 193.131

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi ba ngàn một trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Dc%NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142429

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028605

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Mực lá câu làm sạch
450g KHAY 1 177.188 177.188 x x 177.188

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    177.188

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x 177.188 177.188

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán 177.188 0 177.188

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy ngàn một trăm tám mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DgxNDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142433

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028617

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Dg$NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142437

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101022937

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    117.755

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 107.050 10.705 117.755

Tổng cộng tiền thanh toán 107.050 10.705 117.755

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười bảy ngàn bảy trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DkxNDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142440

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028631

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
2 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
3 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    512.985

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 466.350 46.635 512.985

Tổng cộng tiền thanh toán 466.350 46.635 512.985

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm mười hai ngàn chín trăm tám mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TA%NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142448

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028648

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 8 50.182 401.456 10% 40.146 441.602
2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 60.308 180.924 10% 18.092 199.016
3 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    722.293

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 656.630 65.663 722.293

Tổng cộng tiền thanh toán 656.630 65.663 722.293

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm hai mươi hai ngàn hai trăm chín mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TE%NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142451

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028671

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 60.308 60.308 10% 6.031 66.339
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
3 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    263.954

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 239.958 23.996 263.954

Tổng cộng tiền thanh toán 239.958 23.996 263.954

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm sáu mươi ba ngàn chín trăm năm mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TE$NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142452

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028673

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TE2NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142453

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028675

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Mực lá câu làm sạch
450g KHAY 1 177.188 177.188 x x 177.188

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    177.188

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x 177.188 177.188

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán 177.188 0 177.188

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy ngàn một trăm tám mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TE5NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142455

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028679

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Mực lá câu làm sạch
450g KHAY 2 177.188 354.376 x x 354.376

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    354.376

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x 354.376 354.376

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán 354.376 0 354.376

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm năm mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TQzNDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142462

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028713

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    55.200

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 50.182 5.018 55.200

Tổng cộng tiền thanh toán 50.182 5.018 55.200

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm mươi lăm ngàn hai trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TQ%NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142463

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028715

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 5 50.182 250.910 10% 25.091 276.001
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    373.732

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 339.756 33.976 373.732

Tổng cộng tiền thanh toán 339.756 33.976 373.732

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bảy mươi ba ngàn bảy trăm ba mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TQ2NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142464

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028721

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 4 50.182 200.728 10% 20.073 220.801
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    220.801

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 200.728 20.073 220.801

Tổng cộng tiền thanh toán 200.728 20.073 220.801

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm hai mươi ngàn tám trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Tg3NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142478

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028780

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 6 87.787 526.722 10% 52.672 579.394
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    579.394

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 526.722 52.672 579.394

Tổng cộng tiền thanh toán 526.722 52.672 579.394

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm bảy mươi chín ngàn ba trăm chín mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TkwNDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142479

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028783

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
3 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
4 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880
5 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 4 101.989 407.956 10% 40.796 448.752
        
         

         
         

Tổng cộng    1.023.259

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 930.235 93.024 1.023.259

Tổng cộng tiền thanh toán 930.235 93.024 1.023.259

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu không trăm hai mươi ba ngàn hai trăm năm mươi chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDEwNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142491

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028818

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    195.461

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 177.692 17.769 195.461

Tổng cộng tiền thanh toán 177.692 17.769 195.461

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDE5NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142497

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028832

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Mực lá câu làm sạch
450g KHAY 2 177.188 354.376 x x 354.376

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    354.376

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x 354.376 354.376

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán 354.376 0 354.376

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm năm mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MD&wNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142498

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028833

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MD&xNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142499

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028834

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 8 55.595 444.760 10% 44.476 489.236
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    489.236

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 444.760 44.476 489.236

Tổng cộng tiền thanh toán 444.760 44.476 489.236

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm tám mươi chín ngàn hai trăm ba mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDY3NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142514

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028895

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 7 50.182 351.274 10% 35.127 386.401
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    386.401

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 351.274 35.127 386.401

Tổng cộng tiền thanh toán 351.274 35.127 386.401

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu ngàn bốn trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDcxNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142517

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028899

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 60.308 180.924 10% 18.092 199.016
2 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 2 59.400 118.800 10% 11.880 130.680
3 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
4 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         

Tổng cộng    579.946

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 527.224 52.722 579.946

Tổng cộng tiền thanh toán 527.224 52.722 579.946

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm bảy mươi chín ngàn chín trăm bốn mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTE%NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142530

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028917

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.850 163.350
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    163.350

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 148.500 14.850 163.350

Tổng cộng tiền thanh toán 148.500 14.850 163.350

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba ngàn ba trăm năm mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MT&xNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142535

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028932

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
3 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    271.185

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 246.532 24.653 271.185

Tổng cộng tiền thanh toán 246.532 24.653 271.185

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bảy mươi mốt ngàn một trăm tám mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTQ3NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142544

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028944

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 3 74.250 222.750 10% 22.275 245.025
2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 4 60.308 241.232 10% 24.123 265.355
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    510.380

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 463.982 46.398 510.380

Tổng cộng tiền thanh toán 463.982 46.398 510.380

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm mười ngàn ba trăm tám mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>E5NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142575

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028983

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>M5NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142587

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029005

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    231.880

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 210.800 21.080 231.880

Tổng cộng tiền thanh toán 210.800 21.080 231.880

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt ngàn tám trăm tám mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>Y3NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142598

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029021

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>czNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142601

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029031

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

2 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 1 55.595 55.595 10% 5.560 61.155
3 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 2 90.750 181.500 10% 18.150 199.650
4 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880
        
         

         
         
         

Tổng cộng    543.285

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 493.895 49.390 543.285

Tổng cộng tiền thanh toán 493.895 49.390 543.285

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm bốn mươi ba ngàn hai trăm tám mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDU$NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142650

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029161

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 4 105.400 421.600 10% 42.160 463.760
3 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 1 94.013 94.013 10% 9.401 103.414
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    648.849

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 589.863 58.986 648.849

Tổng cộng tiền thanh toán 589.863 58.986 648.849

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám ngàn tám trăm bốn mươi chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDkwNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142658

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029205

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    152.931

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 139.028 13.903 152.931

Tổng cộng tiền thanh toán 139.028 13.903 152.931

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi hai ngàn chín trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTkzNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142689

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029280

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    347.820

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 316.200 31.620 347.820

Tổng cộng tiền thanh toán 316.200 31.620 347.820

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy ngàn tám trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>A$NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142690

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029283

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.850 163.350
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    163.350

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 148.500 14.850 163.350

Tổng cộng tiền thanh toán 148.500 14.850 163.350

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba ngàn ba trăm năm mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>EwNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142692

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029294

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
2 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    290.862

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 264.420 26.442 290.862

Tổng cộng tiền thanh toán 264.420 26.442 290.862

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi ngàn tám trăm sáu mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>E4NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142697

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029305

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>c%NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142713

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029343

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    81.675

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 74.250 7.425 81.675

Tổng cộng tiền thanh toán 74.250 7.425 81.675

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi mốt ngàn sáu trăm bảy mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzAxNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142723

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029362

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    445.551

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 405.046 40.505 445.551

Tổng cộng tiền thanh toán 405.046 40.505 445.551

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi lăm ngàn năm trăm năm mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzQ2NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142736

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023015

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    208.131

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 189.210 18.921 208.131

Tổng cộng tiền thanh toán 189.210 18.921 208.131

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm lẻ tám ngàn một trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzU$NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142741

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029404

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
2 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 3 59.400 178.200 10% 17.820 196.020
3 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 60.308 60.308 10% 6.031 66.339
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    329.514

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 299.558 29.956 329.514

Tổng cộng tiền thanh toán 299.558 29.956 329.514

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín ngàn năm trăm mười bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nzc3NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142747

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029422

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 3 46.000 138.000 10% 13.800 151.800

2 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 3 101.989 305.967 10% 30.597 336.564
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    488.364

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 443.967 44.397 488.364

Tổng cộng tiền thanh toán 443.967 44.397 488.364

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tám ngàn ba trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzgwNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142749

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029426

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Mực lá câu làm sạch
450g KHAY 1 177.188 177.188 x x 177.188

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    177.188

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x 177.188 177.188

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán 177.188 0 177.188

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy ngàn một trăm tám mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nzk3NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142754

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029435

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DE%NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142760

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029444

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
3 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
4 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 1 94.013 94.013 10% 9.401 103.414
        
         

         
         
         

Tổng cộng    363.051

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 330.046 33.005 363.051

Tổng cộng tiền thanh toán 330.046 33.005 363.051

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm sáu mươi ba ngàn không trăm năm mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DM2NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142764

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029460

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 60.308 60.308 10% 6.031 66.339
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    162.905

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 148.095 14.810 162.905

Tổng cộng tiền thanh toán 148.095 14.810 162.905

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai ngàn chín trăm lẻ năm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DM5NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142766

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029465

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    195.461

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 177.692 17.769 195.461

Tổng cộng tiền thanh toán 177.692 17.769 195.461

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DQxNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142767

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029470

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Mực lá câu làm sạch
450g KHAY 1 177.188 177.188 x x 177.188

2 NGỌC THƠM Ghẹ farci 150g KHAY 5 61.250 306.250 10% 30.625 336.875

3 NGỌC THƠM Càng ghẹ cốm hoa
250g KHAY 2 61.250 122.500 10% 12.250 134.750

        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    648.813

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x 177.188 177.188

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 428.750 42.875 471.625

Tổng cộng tiền thanh toán 605.938 42.875 648.813

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám ngàn tám trăm mười ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Dk$NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142775

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029512

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Dk3NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142777

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023030

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 5 50.182 250.910 10% 25.091 276.001

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 3 46.000 138.000 10% 13.800 151.800

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    427.801

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 388.910 38.891 427.801

Tổng cộng tiền thanh toán 388.910 38.891 427.801

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm hai mươi bảy ngàn tám trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <T&yNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142786

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029539

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Tc%NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142800

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029577

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 3 55.595 166.785 10% 16.679 183.464
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    183.464

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 166.785 16.679 183.464

Tổng cộng tiền thanh toán 166.785 16.679 183.464

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TgxNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142803

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023038

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDExNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142814

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029626

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    152.931

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 139.028 13.903 152.931

Tổng cộng tiền thanh toán 139.028 13.903 152.931

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi hai ngàn chín trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDU$NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142837

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029711

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    195.461

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 177.692 17.769 195.461

Tổng cộng tiền thanh toán 177.692 17.769 195.461

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDU4NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142839

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029714

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 60.308 180.924 10% 18.092 199.016
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    264.356

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 240.324 24.032 264.356

Tổng cộng tiền thanh toán 240.324 24.032 264.356

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn ngàn ba trăm năm mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDcyNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142845

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029734

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    398.420

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 362.200 36.220 398.420

Tổng cộng tiền thanh toán 362.200 36.220 398.420

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm chín mươi tám ngàn bốn trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDg3NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142852

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029772

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 5 46.000 230.000 10% 23.000 253.000

3 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 4 60.308 241.232 10% 24.123 265.355
4 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         

Tổng cộng    655.230

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 595.664 59.566 655.230

Tổng cộng tiền thanh toán 595.664 59.566 655.230

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm ngàn hai trăm ba mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTAzNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142860

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029806

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 7 50.182 351.274 10% 35.127 386.401

2 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.344 80.775

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    467.176

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 424.705 42.471 467.176

Tổng cộng tiền thanh toán 424.705 42.471 467.176

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bảy ngàn một trăm bảy mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTA4NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142861

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029815

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 7 50.182 351.274 10% 35.127 386.401
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    386.401

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 351.274 35.127 386.401

Tổng cộng tiền thanh toán 351.274 35.127 386.401

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu ngàn bốn trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTE5NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142868

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029840

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 5 50.182 250.910 10% 25.091 276.001
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    471.462

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 428.602 42.860 471.462

Tổng cộng tiền thanh toán 428.602 42.860 471.462

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi mốt ngàn bốn trăm sáu mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTQ3NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142878

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029884

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 5 46.000 230.000 10% 23.000 253.000

3 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    698.551

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 635.046 63.505 698.551

Tổng cộng tiền thanh toán 635.046 63.505 698.551

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tám ngàn năm trăm năm mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTc$NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142891

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029935

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 4 50.182 200.728 10% 20.073 220.801
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    220.801

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 200.728 20.073 220.801

Tổng cộng tiền thanh toán 200.728 20.073 220.801

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm hai mươi ngàn tám trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>E2NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142913

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030009

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 7 105.400 737.800 10% 73.780 811.580
2 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    893.255

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 812.050 81.205 893.255

Tổng cộng tiền thanh toán 812.050 81.205 893.255

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám trăm chín mươi ba ngàn hai trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>&xNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142915

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030015

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
3 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.019 55.201
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    443.793

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 403.448 40.345 443.793

Tổng cộng tiền thanh toán 403.448 40.345 443.793

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba ngàn bảy trăm chín mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>&yNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142916

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030016

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 5 105.400 527.000 10% 52.700 579.700
2 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    645.040

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 586.400 58.640 645.040

Tổng cộng tiền thanh toán 586.400 58.640 645.040

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi lăm ngàn không trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>&3NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142918

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030024

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    231.880

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 210.800 21.080 231.880

Tổng cộng tiền thanh toán 210.800 21.080 231.880

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt ngàn tám trăm tám mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>M3NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142923

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030042

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 3 59.400 178.200 10% 17.820 196.020
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    196.020

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 178.200 17.820 196.020

Tổng cộng tiền thanh toán 178.200 17.820 196.020

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu ngàn không trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzYyNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142955

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030167

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 5 60.308 301.540 10% 30.154 331.694
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    331.694

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 301.540 30.154 331.694

Tổng cộng tiền thanh toán 301.540 30.154 331.694

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm ba mươi mốt ngàn sáu trăm chín mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDE2NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142967

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023102

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 6 46.000 276.000 10% 27.600 303.600

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    303.600

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 276.000 27.600 303.600

Tổng cộng tiền thanh toán 276.000 27.600 303.600

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm lẻ ba ngàn sáu trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDM3NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142976

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030232

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 8 50.182 401.456 10% 40.146 441.602
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    441.602

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 401.456 40.146 441.602

Tổng cộng tiền thanh toán 401.456 40.146 441.602

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi mốt ngàn sáu trăm lẻ hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTAwNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142995

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023117

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880
3 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 3 59.400 178.200 10% 17.820 196.020
4 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 6 61.050 366.300 10% 36.630 402.930
        
         

         
         
         

Tổng cộng    927.396

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 843.087 84.309 927.396

Tổng cộng tiền thanh toán 843.087 84.309 927.396

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín trăm hai mươi bảy ngàn ba trăm chín mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTAzNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142997

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030304

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 3 88.846 266.538 10% 26.654 293.192
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    293.192

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 266.538 26.654 293.192

Tổng cộng tiền thanh toán 266.538 26.654 293.192

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba ngàn một trăm chín mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTE5NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0142998

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030313

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    195.461

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 177.692 17.769 195.461

Tổng cộng tiền thanh toán 177.692 17.769 195.461

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NT&$NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143003

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030322

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    110.400

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 100.364 10.036 110.400

Tổng cộng tiền thanh toán 100.364 10.036 110.400

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười ngàn bốn trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NT&4NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143004

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030327

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    101.200

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 92.000 9.200 101.200

Tổng cộng tiền thanh toán 92.000 9.200 101.200

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm lẻ một ngàn hai trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>MyNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143021

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030441

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    171.140

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 155.582 15.558 171.140

Tổng cộng tiền thanh toán 155.582 15.558 171.140

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt ngàn một trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzA3NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143043

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030514

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    110.400

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 100.364 10.036 110.400

Tổng cộng tiền thanh toán 100.364 10.036 110.400

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười ngàn bốn trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzEyNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143046

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030520

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Tôm mũ ni bỏ đầu
450g KHAY 2 352.350 704.700 x x 704.700

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    704.700

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x 704.700 704.700

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán 704.700 0 704.700

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm lẻ bốn ngàn bảy trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzE%NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143048

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030528

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    96.566

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 87.787 8.779 96.566

Tổng cộng tiền thanh toán 87.787 8.779 96.566

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi sáu ngàn năm trăm sáu mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzE2NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143050

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030530

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzM2NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143053

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023139

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 4 105.400 421.600 10% 42.160 463.760
2 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
3 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 1 55.595 55.595 10% 5.560 61.155
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    624.740

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 567.945 56.795 624.740

Tổng cộng tiền thanh toán 567.945 56.795 624.740

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm hai mươi bốn ngàn bảy trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzQ2NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143055

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030573

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    67.155

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 61.050 6.105 67.155

Tổng cộng tiền thanh toán 61.050 6.105 67.155

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi bảy ngàn một trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nzk%NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143061

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030603

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 3 46.000 138.000 10% 13.800 151.800

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    151.800

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 138.000 13.800 151.800

Tổng cộng tiền thanh toán 138.000 13.800 151.800

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt ngàn tám trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DM3NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143074

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030635

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Mực lá câu làm sạch
450g KHAY 2 177.188 354.376 x x 354.376

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    354.376

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x 354.376 354.376

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán 354.376 0 354.376

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm năm mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TYwNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143104

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030790

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
2 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675

3 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    248.215

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 225.650 22.565 248.215

Tổng cộng tiền thanh toán 225.650 22.565 248.215

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tám ngàn hai trăm mười lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TYxNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143105

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030792

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    99.825

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 90.750 9.075 99.825

Tổng cộng tiền thanh toán 90.750 9.075 99.825

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi chín ngàn tám trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TYzNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143107

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030799

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    135.974

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 123.613 12.361 135.974

Tổng cộng tiền thanh toán 123.613 12.361 135.974

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm ngàn chín trăm bảy mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDAwNDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143115

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030838

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131

2 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 2 73.431 146.862 10% 14.686 161.548

3 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    452.410

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 411.282 41.128 452.410

Tổng cộng tiền thanh toán 411.282 41.128 452.410

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm mười đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTAzNDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143145

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030950

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 6 46.000 276.000 10% 27.600 303.600

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    499.061

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 453.692 45.369 499.061

Tổng cộng tiền thanh toán 453.692 45.369 499.061

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín ngàn không trăm sáu mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTc2NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0143160

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031025

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503




